
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐKKV PHÙ YÊN

Số:        /TB-BVPY
V/v thông báo chào giá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ May trang phục, hành chính, quần áo 
bệnh nhân và đồ vải y tế năm 2026 tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu: May trang phục, hành chính, quần áo bệnh nhân và đồ vải y tế năm 2026 của 
Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Cầm Việt Anh        - Chức vụ: Phó phòng TC – HC Bệnh viện.

- Số điện thoại: 0983591126.

- Mail: vietanhcam@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TC – HC của Bệnh viện đa khoa khu vực 
Phù Yên. 

  Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h 00 ngày 12 tháng 5 năm 2026 đến 
trước 17h 00 ngày 22 tháng 5 năm 2026 (2)

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 
5 năm 2026.

Xin chân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung  cấp dịch vụ./.

Nơi nhận 

- Như kính gửi
- Đăng tải trên website bệnh viện
- Lưu VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vì Duy Hiệp



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-BVPY ngày 12/05/2026 của Bệnh viện đa khoa 

khu vực Phù Yên)

STT Tên hàng 
hóa Tiêu chuẩn, quy cách ĐVT Kiểu 

cách
Số 

lượng

Bộ Bác sỹ 51

Bộ

Điều 
dưỡng, 

Hộ 
sinh

123

Bộ KTV 15
1

Trang phục 
chuyên môn y 
tế

Chất liệu vải: vải cotton lạnh chun trắng 
Màu sắc: Màu trắng
Thành phần 48% cotton, 49% Polyester, 
3% spandex
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư số 
45/2015/TT-BYT ngày30/11/2015 của Bộ 
Y tế về trang phục y tế có logo thêu của 
Bệnh viện

Bộ Dược 
sỹ 12

2

Trang phục 
của nhân viên 
hành chính, 
thu ngân

 Chất liệu vải, mầu sắc: Quần đối với nam, 
quần hoặc chân váy đối với nữ: vải Tuytsi 
tối màu; áo vải Bamboo  màu trắng
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư số 
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ 
Y tế về trang phục y tế. Có logo thêu của 
Bệnh viện

Bộ  18

3 Trang phục 
hộ lý

 Chất liệu vải: Vải cotton lạnh chun :
Màu sắc: xanh hoà bình; Quy cách: Theo 
quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT 
ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về trang phục 
y tế có logo thêu của Bệnh viện

Bộ  07

4

Trang phục 
của kỹ thuật 
viên thiết bị y 
tế, nhân viên
bảo trì, lái xe 
ô tô cấp cứu

Chất liệu: Vải kaki Păngzim tím than
Màu sắc: Màu xanh đen
Thành phần: Polyeste: (80±1)% Visco: 
(15±1)% Spandex: (5±1)%
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư số 
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ 
Y tế về trang phục y tế có logo thêu của 
Bệnh viện

Bộ  05

5
Trang phục 
hộ lý hợp 
đồng

Chất liệu vải: Vải cotton lạnh chun :
Màu sắc: xanh hoà bình; Quy cách: Theo 
quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT 
ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về trang phục 
y tế có logo thêu của Bệnh viện

Bộ  07

- Chất liệu vải: Cotton
- Màu sắc: Màu xanh 

6
Quần áo bệnh 

nhân người lớn  
số 5, số 6

- Áo: kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, cộc 
tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 
túi, có logo thêu của Bệnh viện.

Bộ  100



- Quần: Cùng màu sắc, họa tiết với áo, quần 
kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau.
Theo quy định tại Thông tư số: 45/2015/TT-
BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về trang 
phục y tế, có thêu logo của Bệnh viện.
(1) Quần áo người lớn nam số 5: Dành cho 
bệnh nhân từ 60-70kg;
(2) Quần áo người lớn nam số 6: Dành cho 
bệnh nhân từ 70-80kg.
- Chất liệu vải: Cotton7 Săng phẫu 

thuật - Màu sắc: màu xanh két, KT 1,2m x 1,4m;
Cái  100

- Chất liệu vải: Cotton
8 Săng phòng đẻ - Màu sắc: màu xanh két, KT 0,8m x 1,0m;

 
Cái  30

- Chất liệu vải: Cotton
- Màu sắc: Màu vàng
 Quy cách may: dáng áo cổ tròn, cài cúc giữa, 
cộc tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 
túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

9 Áo vàng người 
nhà người bệnh

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2015/TT-
BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về trang 
phục y tế, có thêu logo của Bệnh viện.

cái  200

-Tiêu chuẩn vải: Thô Cotton 
- Màu sắc: xanh lam

10 Gối (bao gồm 
ruột + vỏ gối) - Kích thước 0,4m x 0,6m; Ruột bông nhân tạo 

được bọc vải kate trắng;  Vỏ gối Vải thopeco 
xanh lam, cửa vỏ gối làm khuy cài 2 cúc.

Cái  200

- Tiêu chuẩn vải: Kaki Cotton

- Màu sắc: màu xanh két, KT 1,5m x 2,2m;11 Ga trải giường

Quy cách : may xung quanh , đường may 0,7cm  

Cái  300

Chất liệu vải thopeco màu xanh

a) Áo:

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;

- Kiểu dáng: Áo dành riêng cho phẫu thuật, dài 
tay, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, 
buộc dây phía sau.

c) Mũ:

Màu sắc: Theo màu sắc của áo.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
căn cứ quy định tại Điều này và điều kiện thực 
tế tại cơ sở để quyết định việc sử dụng trang 
phục phẫu thuật dùng một lần.

12 Áo phẫu thuật

Theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT 
ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về trang phục y tế

Cái  50



Chất liệu vải thopeco màu xanh
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
a) Áo:
- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, 
chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, 
có khuy cài biển tên trên ngực trái.
b) Quần:
- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần 
nam có 1 túi sau.
c) Mũ:
Màu sắc: Theo màu sắc của áo.

13 Quần áo phòng 
mổ số 5, 6

Theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-
BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về trang 
phục y tế

Bộ  50

Tiêu chuẩn vải: Cotton
Màu sắc: xanh hòa bình14

Chăn (bao gồm 
Vỏ + ruột 
chăn) Quy cách may : chăn chần bông 2 lớp

Cái  300

1.Áo:
a) Màu sắc: Màu xanh lam hoặc màu hồng 
hoặc nền màu sáng có họa tiết
màu sẫm;
b) Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, 
dáng suông, chiều dài quá mông.
2.Chân váy:
a) Màu sắc: Cùng màu với màu sắc của áo;
b) Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng suông, lưng 
kéo dây rút, chiều dài quá gối

15 Bộ áo váy sản 
khoa

10 cm.

Bộ  50
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